	PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ

  
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: HÓA HỌC 8
Năm học 2016 - 2017


I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Định luật bảo toàn khối lượng.

- Các công thức chuyển đổi giữa n, m, V.
- Tỉ khối của các chất khí.

- Các hiện tượng có trong bài thực hành.

2. Kỹ năng:

- Tính n, m, V, M. 

- Áp dụng công thức tính tỉ khối của chất khí xác định công thức hóa học của chất khí.
- Kỹ năng lập phương trình hóa học.


- Vận dụng kiến thức giải quyết tình huống thực tế.

3. Thái độ: 

- Nghiêm túc, cẩn thận, yêu thích môn học.

II. MA TRẬN:
	Nội dung
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
thấp
	Vận dụng

cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chương 2.

Phản ứng hoá học
	1 câu

(0.5đ)
	
	1 câu

(0.5đ)
	2 câu

(3đ)
	
	
	
	
	4 câu

4 điểm

40%

	Chương 3.

Mol và tính toán hoá học
	3 câu

(1.5đ)
	
	
	
	1 câu

(0.5đ)
	2 câu

(3đ)
	
	1 câu
(1đ)
	7 câu

6 điểm

60%

	Tổng cộng
	4 câu

2 điểm

20%
	3 câu

3.5 điểm

35%
	3 câu

3.5 điểm

35%
	1 câu

1 điểm

10%
	11 câu

10 điểm

100%
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Đề số 1
A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 
Chọn những chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: 1,5 mol Fe chứa:
	A. 9.1023 phân tử          
	B. 9.1023 nguyên tử           
	C. 0,9.1023 phân tử        
	D. 0,9.1023 nguyên tử   


Câu 2: Số mol của 16 gam CuSO4 là:

	A. 0,2 mol                        
	B. 2 mol                       
	C. 1 mol                       
	D. 0,1 mol


Câu 3: Đốt cháy 2,7 gam bột nhôm trong không khí thu được 4,6 gam hợp chất nhôm oxit Al2O3. Khối lượng oxi đã phản ứng là:
	A. 7,3 g
	B. 2 g
	C. 1,9 g
	D. 1,8 g


Câu 4: Có thể thu những khí nào sau đây vào bình bằng cách đặt ngược bình?
	A. CH4
	B. CO2
	C. Cl2
	D. H2


Câu 5: Khi thổi hơi thở vào dung dịch canxi hiđroxit (nước vôi trong). Em quan sát thấy hiện tượng gì trong ống nghiệm chứa dung dịch canxi hiđroxit?

	A. Dung dịch chuyển màu đỏ.
	B. Dung dịch bị vẩn đục.

	C. Dung dịch không có hiện tượng.
	D. Dung dịch chuyển màu xanh.


Câu 6: Biết dA/B = 1,75 nhận xét nào sau đây sai?

	A. Khí A nhẹ hơn khí B 1,75 lần.
	B. Khí A nặng hơn khí B 1,75 lần.

	C. MA = 1,75. MB
	D. Câu B và C đúng.


B. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1: (3 điểm) Hoàn thành các PTHH theo các sơ đồ phản ứng sau:

a.  CH4  +  O2  --->  CO2  +  H2O  (điều kiện: nhiệt độ)

b.  Al  +  Cl2  --->  AlCl3   (điều kiện: nhiệt đô)

c.  Fe2O3  +  H2SO4  ---> Fe2(SO4)3  +  H2O

d.  NaOH  +  FeCl3  --->  NaCl  +  Fe(OH)3
e.  Cu(NO3)2  --->  CuO  +  NO2  +  O2  (điều kiện: nhiệt độ)

f.  ..........  +  Cl2  --->  …..HCl  (điều kiện: nhiệt độ)

Câu 2: (1.5 điểm) Tính khối lượng của:
	a. 4,48 lít khí oxi (ở đktc).
	b. 1,5. 1023 phân tử nước?


Câu 3: (1.5 điểm) Khí A có công thức dạng chung là RO3. Biết tỉ khối của khí A đối với không khí là dA/kk = 2,7586. Hãy xác định công thức của khí A.
Câu 4: (1 điểm) Khí gas cháy do tác dụng với oxi trong không khí sinh ra khí cacbonic và hơi nước. Khi bình gas bị rò rỉ khí gas ta có nên bật bếp hay đánh lửa hay không? Vì sao?. Nêu cách giải quyết cụ thể khi gặp tình huống này.
(Biết: S = 32; C = 12 ; O = 16 ; N = 14 ; H = 1 ; Cu = 64; Fe = 56 ; Cl = 35,5)
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Đề số 1

A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm):
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	B
	D
	C
	A, D
	B
	A


B. TỰ LUẬN (7 điểm):

	
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1

(3 điểm)
	
[image: image1.wmf]o

o

o

o

t

4222

t

23

23242432

33

t

3222

t

22

a.CH2OCO2HO

b.2Al3Cl2AlCl

c.FeO3HSOFe(SO)3HO

d.3NaOHFeCl3NaClFe(OH)

e.2Cu(NO)2CuO4NOO

f.HCl2HCl

+¾¾®+

+¾¾®

+®+

+®+

¾¾®++

+¾¾®


	0.5đ
0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

	Câu 2

(1,5 điểm)
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	Câu 3

(1,5 điểm)
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=> Phân tử khối của khí A là 80 đvC. Ta có:
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R là lưu huỳnh (S). Vậy A là SO3.
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	Câu 4

(1 điểm)
	- Không nên vì sẽ gây ra hiện tượng cháy, nổ.

- Giải quyết: Lùa khí gas ra khỏi bếp (mở cửa, bật quạt,…); khóa van an toàn; gọi thợ tới xử lí và tìm nguyên nhân.
	0.5đ
0.5đ
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Đề số 2
A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Chọn những chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: 0,25 mol CO chứa:
	A. 1,5.1023 phân tử       
	B. 1,5.1023 nguyên tử       
	C. 3.1023 nguyên tử        
	D. 3.1023 phân tử 


Câu 2: Số mol của 9,8 gam H2SO4 là: 
	A. 0,2 mol                        
	B. 2 mol                       
	C. 1 mol                       
	D. 0,1 mol


Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 12,8 gam đồng trong bình chứa khí oxi thu được 16 gam đồng (II) oxit CuO. Khối lượng oxi đã tham gia phản ứng là:
	A. 6,4 g
	B. 4,8 g
	C. 3,2 g
	D. 1,67 g


Câu 4: Có thể thu những khí nào sau đây vào bình bằng cách đặt ngửa bình?
	A. CH4
	B. CO2
	C. Cl2
	D. H2


Câu 5: Khi thổi hơi thở vào dung dịch canxi hiđroxit (nước vôi trong). Em quan sát thấy hiện tượng gì trong ống nghiệm chứa dung dịch canxi hiđroxit?

	A. Dung dịch chuyển màu đỏ.
	B. Dung dịch bị vẩn đục.

	C. Dung dịch không có hiện tượng.
	D. Dung dịch chuyển màu xanh.


Câu 6: Biết dA/B = 0,75 nhận xét nào sau đây sai?

	A. Khí A nặng hơn khí B 0,75 lần.
	B. Khí A nhẹ hơn khí B 0,75 lần.

	C. MA = 0,75. MB
	D. Câu B và C đúng.


B. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Hoàn thành các PTHH theo các sơ đồ phản ứng sau:

a.  C2H4  +  O2  --->  CO2  +  H2O  (điều kiện: nhiệt độ)

b.  Fe  +  Cl2  --->  FeCl3   (điều kiện: nhiệt đô)

c.  Al2O3  +  H2SO4  ---> Al2(SO4)3  +  H2O

d.  KOH  +  FeCl3  --->  KCl  +  Fe(OH)3
e.  Pb(NO3)2  --->  PbO  +  NO2  +  O2  (điều kiện: nhiệt độ)

f.  ..........  +  O2  --->  …..H2O  (điều kiện: nhiệt độ)

Câu 2: (1.5 điểm) Tính khối lượng của:

	a. 6,72 lít khí oxi (ở đktc).
	b. 1,8. 1023 phân tử nước?


Câu 3: (1.5 điểm) Khí A có công thức dạng chung là XH3. Biết tỉ khối của khí A đối với không khí là dA/kk = 0,5862. Hãy xác định công thức của khí A.

Câu 4: (1 điểm) Tại sao khi càng đi sâu vào các hang động hay leo lên núi cao sẽ càng cảm thấy tức ngực, khó thở?
(Biết: S = 32; C = 12; O = 16 ; N = 14 ; H = 1 ; Cu = 64; Fe = 56 ; Cl = 35,5)
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Đề số 2
A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm):
	Câu 1
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B. TỰ LUẬN (7 điểm):
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	Câu 3
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=> Phân tử khối của khí A là 17 đvC. Ta có:
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X là nitơ (N). Vậy A là NH3.
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	Câu 4
	- Càng vào sâu trong các hang động, lượng khí cacbon đioxit CO2 càng lớn (khí CO2 nặng hơn không khí) mà khí này không duy trì sự sống nên ta cảm thấy tức ngực, khó thở.
- Càng lên cao lượng khí oxi O2 càng thấp (khí O2 nặng hơn không khí) mà khí oxi duy trì sự sống nên ta cảm thấy tức ngực, khó thở.
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